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IwasawaIwasawa

UshigashimaUshigashima

Điểm giao dòng sông Uono

Cầu sông Uono

Trạm camera phòng chống thiên tai
Higashi Kawaguchi
Trạm camera phòng chống thiên tai
Higashi Kawaguchi

Higashi KawaguchiHigashi Kawaguchi

Kawaguchi KizawaKawaguchi Kizawa

Kawaguchi TogeKawaguchi Toge

Kawaguchi AikawaKawaguchi Aikawa

Kawaguchi
Nakayama
Kawaguchi
Nakayama

Kawaguchi WanazuKawaguchi Wanazu

Kawaguchi BudokuboKawaguchi Budokubo

Kawaguchi
Ushigashima
Kawaguchi
Ushigashima

Nishi KawaguchiNishi Kawaguchi

Kawaguchi
Tamugiyama
Kawaguchi
Tamugiyama

Trạm thu phí
Echigo Kawaguchi
Trạm thu phí
Echigo Kawaguchi

KawaguchiaikawaKawaguchiaikawa

Cầu Ushigashima OhashiCầu Ushigashima Ohashi

Hạ lưu cầu Kawai OhashiHạ lưu cầu Kawai Ohashi

Mực nước IwasawaMực nước Iwasawa

Shiodono, thành phố OjiyaShiodono, thành phố Ojiya

Nội thủy cống ngầm ShimojimaNội thủy cống ngầm Shimojima

Hạ lưu cầu UgajiHạ lưu cầu Ugaji

Thành phố Ojiya

Thành phố Uonuma

Thành phố Ojiya

Sông Shinano
Joetsu Shinkansen

Joetsu Shinkansen
Tuyến Joetsu

Tuyến Joetsu

Đường cao tốc KanetsuĐường cao tốc Kanetsu

Tuyến IiyamaTuyến Iiyama

Sông Shinano

Sô
ng

 U
on

o

Chi nhánh trụ sở hành chính KawaguchiChi nhánh trụ sở hành chính Kawaguchi

Chi nhánh Kawaguchi,
Sở cứu hỏa thành phố Ojiya
Chi nhánh Kawaguchi,
Sở cứu hỏa thành phố Ojiya

Cầu SaikuraCầu Saikura
Cầ KawaguchiCầ Kawaguchi

Cầu UonumaCầu Uonuma

Cầu WanazuCầu Wanazu

Cầu Ushigashima OhashiCầu Ushigashima Ohashi

Ga Echigo KawaguchiGa Echigo Kawaguchi

Ga KitahorinouchiGa Kitahorinouchi

Ga UchigamakiGa Uchigamaki

500500 500(m)500(m)00
1 : 25,0001 : 25,000

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
[Sông Shinano (khu vực trung lưu)]Tổng lượng mưa trong 2 ngày331㎜

[Sông Shinano (đoạn qua thị trấn Tokamachi)]Tổng lượng mưa trong 2 ngày362㎜
[Sông Uono]Tổng lượng mưa trong 2 ngày628㎜

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 10,0 đến dưới 20,0m 00 Địa điểm sơ tán
Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Dòng lũ (dòng chảy dữ dội) Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Đường ngầm và đường chui Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòiCầu

3,0 đến dưới 5,0m Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em0020,0m trở lên
Xói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)

251

Sông
Shinano

Sông
Uono

●❻

●❺

●❼

Danh sách các địa điểm sơ tán
→Xem trang 36 đến 38

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91

17 18

Bản đồ cảnh báo nguy cơ
lũ lụt của thành phố

Bản đồ cảnh báo nguy cơ
lũ lụt của thành phố
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